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[bookmark: _Toc104800535]Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:
Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa Bình Dương
Nguồn vốn: Nguồn thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương năm 2025-2026.
Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Quyết định số 651/QĐ-BVĐK ngày 20/11/2025 của Bệnh viện Đa khoa Bình Dương về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: “Mua sắm suất ăn cơm, cháo bệnh lý để phục vụ cho bệnh nhân nội trú tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương  năm 2025-2026”.
Địa điểm cung cấp: Bệnh viện đa khoa Bình Dương, Số 5 đường Phạm Ngọc Thạch, phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Mục tiêu công việc:
Tên gói thầu: Gói thầu số 3: “Mua sắm suất ăn cơm, cháo bệnh lý để phục vụ cho người bệnh nội trú tại Bệnh viện Đa khoa Bình Dương năm 2025-2026”.
Giá gói thầu: 223.355.600 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi ba triệu, ba trăm năm mươi lăm nghìn, sáu trăm./.). 
Tên dự toán: “Mua sắm suất ăn cơm, cháo bệnh lý để phục vụ cho bệnh nhân nội trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương  năm 2025-2026”.
Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng.
Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 1 túi hồ sơ.
[bookmark: _Hlk126052662]Phạm vi công việc: Cung cấp dịch vụ “Mua sắm suất ăn cơm, cháo bệnh lý để phục vụ cho bệnh nhân nội trú tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương năm 2025-2026”.
Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 90 ngày
Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý IV năm 2025
Loại hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá cố định.
Thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng
Giá gói thầu là giá đã bao gồm thuế và các loại phí, không có dự phòng.
Tùy chọn mua thêm: 29%
3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
3.1. Yêu cầu chung:
- Đơn vị chế biến suất ăn bên ngoài bệnh viện, bảo quản, vận chuyển đến bệnh viện.
- Nguyên liệu để chế biến suất ăn phải có đảm bảo là thực phẩm tươi sống, có nguồn gốc rõ ràng.
- Các suất ăn được cung cấp phải đảm bảo chất lượng, đúng dinh dưỡng;
- Các suất ăn phải được vận chuyển theo đúng thời gian và nơi nhận của Bên mời thầu và không gây ảnh hưởng các hoạt động chung của Bệnh viện;
- Nhà thầu cung cấp dịch vụ suất ăn phải tuân thủ theo quy định tại Điều 28, 29, 30 của Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/06/2010 của Quốc hội và các yêu cầu cụ thể khác tại điểm a, b của khoản 1, 2 điều 5 của Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ; 
- Trong suốt quá trình thực hiện gói thầu, Nhà thầu cam kết và chịu trách nhiệm thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, Quyết định 4128/2001/QĐ-BYT và các quy định pháp luật khác liên quan đến an toàn thực phẩm.
3.2. Yêu cầu điều kiện về cơ sở vật chất và thiết bị, công cụ dụng cụ, nguyên liệu đầu vào để đảm bảo cho việc cung cấp suất ăn tại Bệnh viện:
- Địa điểm bàn giao suất ăn: Suất ăn được đưa đến từng khoa, phòng của bệnh viện.
- Suất ăn giao theo số lượng của từng khoa, phòng theo như đăng ký.
- Quy cách: Suất ăn đã được đóng kín, chia theo suất, đảm bảo đủ 01 khay bằng inox đựng thức ăn có nắp đậy kín, 1 cốc canh, 1 đôi đũa inox, 1 thìa inox, 1 cây tăm đựng trong túi giấy dùng 1 lần, 3 tờ giấy ăn kích thước gập 4. (Đối với cháo không cần cung cấp canh, đũa)
- Nhà thầu có trách nhiệm tự trang bị đầy đủ các công cụ, dụng cụ, thiết bị… để phục vụ cho việc chế biến và cung cấp suất ăn tại Bệnh viện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo đúng quy định của cơ quan chức năng về an toàn vệ sinh thực phẩm.
- Sử dụng tủ bảo ôn chứa suất ăn phải đảm bảo giữ ấm thức ăn (≥ 60°C) khi giao đến địa điểm giao nhận suất ăn.
- Khay đựng thức ăn phải có nắp đậy kín và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định.
- Toàn bộ dụng cụ chứa đựng trực tiếp thực phẩm chín phải là các dụng cụ sử dụng chất liệu an toàn cho sức khỏe người sử dụng, có giấy tờ chứng minh chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
- Phải có khu vực chế biến riêng tách biệt tuân thủ theo đúng quy trình bếp một chiều; trang thiết bị và dụng cụ chế biến, vệ sinh dành riêng cho chế độ ăn lỏng của bệnh nhân.
- Vệ sinh an toàn thực phẩm
+ Kiểm tra thường quy (hàng ngày): Nhà thầu tự kiểm tra và ghi lại kết quả
+ Kiểm tra đột xuất: Nhà thầu + Khoa Dinh dưỡng bệnh viện.
+ Thức ăn nấu xong phải được che đậy ngăn bụi và côn trùng.
+ Lưu mẫu: Lưu 2 bộ mẫu: tại cơ sở chế biến và tại Khoa Dinh dưỡng bệnh
viện.
- Yêu cầu về an toàn lao động
+ Nhà thầu chịu trách nhiệm về an toàn trong suốt quá trình chế biến, vận
chuyển, cung cấp suất ăn.
+ Bệnh viện hỗ trợ sơ cứu trong trường hợp xảy ra mất an toàn trong khi vận chuyển, cung cấp suất ăn tại Bệnh viện.
3.3. Kiểm định chất lượng suất ăn:
- Nhà thầu có cam kết có đơn vị tự kiểm tra VSATTP, chất lượng suất ăn tại cơ sở (gọi tắt là đơn vị xét nghiệm) hoặc hợp đồng với đơn vị xét nghiệm có đủ năng lực kiểm tra VSATTP, chất lượng suất ăn để thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc khi bệnh viện có yêu cầu.
- Nhà thầu cam kết kiểm định chất lượng suất ăn cho từng nhóm bệnh lý định kỳ 03 tháng/lần tại Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 hoặc tương đương và chi phí kiểm định được chi trả bởi nhà thầu.
- Bếp ăn có cam kết tiến hành đánh giá sự hài lòng của bệnh nhân và nhân viên về chất lượng/dịch vụ suất ăn cung cấp dưới sự giám sát của Khoa Dinh dưỡng bệnh viện (định kỳ 04 tháng/lần), từ đó có phương án khắc phục, cải tiến chất lượng chi tiết sau mỗi lần đánh giá.
3.4. Yêu cầu kỹ thuật cụ thể:
	STT
	Danh mục hàng hóa
	Mã kí hiệu
	Yêu cầu kỹ thuật chi tiết cho mỗi suất ăn
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Cháo công thức
	AN004
	Thành phần dinh dưỡng trong mỗi suất ăn:
– Năng lượng: 400 – 450 Kcal
– Chất đạm: 15g – 22g,
– Chất béo: 8g – 13g,
– Chất bột đường: 55g – 75g,
– Rau/củ:  60g.
	Suất
	140

	2
	Cháo bệnh gan mật tụy
	AN005
	Thành phần dinh dưỡng trong mỗi suất ăn:
– Năng lượng: 400 – 450 Kcal
– Chất đạm: 6g – 10g,
– Chất béo: 4g – 8g,
– Chất bột đường: 75g – 95g,
– Rau/củ:  100g.
	Suất
	280

	3
	Cháo bệnh lý nhiễm khuẩn
	AN006
	Thành phần dinh dưỡng trong mỗi suất ăn:
– Năng lượng: 450 – 550 Kcal
– Chất đạm: 15g – 20g,
– Chất béo: 7g – 13g,
– Chất bột đường: 70g – 90g,
– Rau/củ:  100g.
	Suất
	340

	4
	Cháo bệnh lý suy thận
	AN008
	Thành phần dinh dưỡng trong mỗi suất ăn:
– Năng lượng: 400 – 450Kcal,
– Chất đạm: 10g – 14g, 
– Chất béo: 10g – 15g,
– Chất bột đường: 60g – 80g,
– Natri: < 2000mg,
– Kali: < 1000mg,
– Rau/củ:  60g.
	Suất
	715

	5
	Cháo giàu đạm
	AN009
	Thành phần dinh dưỡng trong mỗi suất ăn:
– Năng lượng: 500 – 600Kcal
– Chất đạm: 20g – 30g,
– Chất béo: 11g – 16g,
– Chất bột đường: 75g – 95g,
– Rau/củ:  100g.
	Suất
	170

	6
	Cháo bệnh lý đái tháo đường
	AN010
	Thành phần dinh dưỡng trong mỗi suất ăn:
– Năng lượng: 400 – 450 Kcal,
– Chất đạm: 15g – 23g, 
– Chất béo: 10g – 15g,
– Chất bột đường: 50g – 70g,
– Rau/củ:  100g.
	Suất
	965

	7
	Cháo bệnh lý tăng huyết áp
	AN011
	Thành phần dinh dưỡng trong mỗi suất ăn:
– Năng lượng: 400 – 450 Kcal
– Chất đạm: 15g – 22g,
– Chất béo: 8g – 13g,
– Chất bột đường: 55g – 75g,
– Rau/củ:  80g,
– Natri: < 2000mg.
	Suất
	730

	8
	Ăn sáng công thức
	AN012
	Thành phần dinh dưỡng trong mỗi suất ăn:
– Năng lượng: 400 – 450 Kcal
– Chất đạm: 15g – 22g
– Chất béo: 8g – 13g
– Chất bột đường: 55g – 75g
– Rau/củ:  60g,
	Suất
	90

	9
	Ăn sáng bệnh lý tăng huyết áp/tim mạch
	AN013
	Thành phần dinh dưỡng trong mỗi suất ăn:
– Năng lượng: 400 – 450 Kcal
– Chất đạm: 15g – 22g
– Chất béo: 8g – 13g
– Chất bột đường: 55g – 75g
– Natri: < 2000mg.
– Rau/củ:  80g.
	Suất
	140

	10
	Ăn sáng bệnh lý đái tháo đường
	AN014
	Thành phần dinh dưỡng trong mỗi suất ăn:
– Năng lượng: 400 – 450 Kcal
– Chất đạm: 15g – 23g 
– Chất béo: 10g – 15g
– Chất bột đường: 50g – 70g
– Rau/củ:  100g.
	Suất
	265

	11
	Ăn sáng bệnh lý rối loạn mỡ máu/ gan mật
	AN015
	Thành phần dinh dưỡng trong mỗi suất ăn:
– Năng lượng: 400 – 450 Kcal
– Chất đạm: 12g – 16g
– Chất béo: 6g – 10g
– Chất bột đường: 60g – 80g
– Rau/củ:  100g.
	Suất
	75

	12
	Ăn sáng bệnh lý suy thận
	AN016
	Thành phần dinh dưỡng trong mỗi suất ăn:
– Năng lượng: 400 – 450Kcal
– Chất đạm: 10g – 14g
– Chất béo: 10g – 15g
– Chất bột đường: 60g – 80g
– Natri: < 2000mg
– Kali: < 1000mg
– Rau/củ:  60g.
	Suất
	200

	13
	Ăn sáng năng lượng cao/ CBTC/ sản phụ
	AN017
	Thành phần dinh dưỡng trong mỗi suất ăn:
– Năng lượng: 500 – 600 Kcal
– Chất đạm: 20g – 30g
– Chất béo: 15g – 20g
– Chất bột đường: 60g – 80g
– Rau/củ:  100g.
	Suất
	265

	14
	Cơm công thức
	AN018
	Thành phần dinh dưỡng trong mỗi suất ăn:
– Năng lượng: 600 – 700 Kcal 
– Chất đạm: 22g – 35g
– Chất béo: 13g – 18g
– Chất bột đường: 90g – 110g
– Rau/củ:  150g.
	Suất
	140

	15
	Cơm bệnh lý suy thận
	AN019
	Thành phần dinh dưỡng trong mỗi suất ăn:
– Năng lượng: 600 – 700 Kcal 
– Chất đạm: 13g – 16g
– Chất béo: 15g – 20g
– Chất bột đường: 90g – 110g
– Natri: < 2000mg,
– Kali: < 1000mg,
– Rau/củ:  150g.
	Suất
	245

	16
	Cơm bệnh lý hội chứng thận hư
	AN020
	Thành phần dinh dưỡng trong mỗi suất ăn:
– Năng lượng: 600 – 700 Kcal
– Chất đạm: 15g – 20g
– Chất béo: 10g – 15g
– Chất bột đường: 100g – 120g
– Natri: < 2000mg
– Rau/củ:  150g.
	Suất
	100

	17
	Cơm bệnh lý đái tháo đường
	AN021
	Thành phần dinh dưỡng trong mỗi suất ăn:
– Năng lượng: 600 – 700 Kcal
– Chất đạm: 22g – 35g
– Chất béo: 13g – 23g
– Chất bột đường: 80g – 100g
– Rau:  200g
	Suất
	510

	18
	Cơm bệnh lý
tăng huyết áp/ tim mạch
	AN022
	Thành phần dinh dưỡng trong mỗi suất ăn:
– Năng lượng: 600 – 700 Kcal
– Chất đạm: 18g – 25g
– Chất béo: 10g – 15g
– Chất bột đường: 100g – 120g
– Natri: < 2000mg
– Rau:  170g
	Suất
	295

	19
	Cơm bệnh lý rối loạn mỡ máu/ bệnh lý gan mật
	AN023
	Thành phần dinh dưỡng trong mỗi suất ăn:
– Năng lượng: 600 – 700 Kcal
– Chất đạm: 16g – 25g
– Chất béo: 10g – 15g
– Chất bột đường: 100g – 110g
– Rau:  170g
	Suất
	90

	20
	Cơm bệnh lý khác (Đái tháo đường kèm suy thận mạn)
	AN024
	Thành phần dinh dưỡng trong mỗi suất ăn:
– Năng lượng: 600 – 700 Kcal
– Chất đạm: 13g – 15g
– Chất béo: 15g – 20g
– Chất bột đường: 90g – 115g
– Rau:  150g
	Suất
	370

	21
	Cơm năng lượng cao/ CBTC (không phải đái tháo đường)
	AN025
	Thành phần dinh dưỡng trong mỗi suất ăn:
– Năng lượng: 800 – 900Kcal
– Chất đạm: 30g – 40g
– Chất béo: 17g – 25g
– Chất bột đường: 110g – 145g
– Rau:  200g
	Suất
	390

	22
	Cơm sản phụ
	AN026
	Thành phần dinh dưỡng trong mỗi suất ăn:
– Năng lượng: 800 – 900Kcal
– Chất đạm: 30g – 40g,
– Chất béo: 17g – 25g,
– Chất bột đường: 110g – 145g,
– Rau:  200g.
	Suất
	100


3.5. Tiêu chuẩn về hệ thống đảm bảo chất lượng:
- Biện pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình chế biến thực phẩm, vận chuyển và giao suất ăn đến từng khoa, phòng, khu vực được quy định trong bệnh viện.
- Biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình chế biến thực phẩm, vận chuyển và giao suất ăn đến từng khoa, phòng, khu vực được quy định trong bệnh viện.
- Biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quá trình chế biến thực phẩm, vận chuyển và giao suất ăn đến từng khoa, phòng, khu vực được quy định trong bệnh viện.
- Có Bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm suất ăn mà nhà thầu cung cấp còn hiệu lực tối thiểu đến thời điểm đóng thầu.
- Có Chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000 hoặc tương đương còn hiệu lực tối thiểu đến thời điểm đóng thầu.
4. Giải pháp và phương pháp luận:
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau: 
1.Giải pháp và phương pháp luận;
- Giải pháp đóng gói, bảo quản, vận chuyển suất ăn đến bệnh viện
- Giải pháp cung cấp thực phẩm để chế biến suất ăn
- Giải pháp nếu xảy ra ngộ độc thực phẩm...
2.  Kế hoạch công tác.
5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:
Thực hiện theo hợp đồng ký kết và các quy định hiện hành liên quan.
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BẢN CAM KẾT VỀ CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG

Công ty: …………………………………………………………….......
Số đăng ký kinh doanh………………………………………………………
Công ty chúng tôi tham dự gói thầu ……………………………………… của Bệnh viện đa khoa Bình Dương. Chúng tôi xin cam kết về E-HSDT và công tác cung cấp dịch vụ (nếu trúng thầu) cho bên mời thầu đáp ứng những điều kiện sau:
I. Về E-Hồ sơ dự thầu: 
Các thông tin trong E-HSDT mà chúng tôi cung cấp là chính xác, hợp pháp và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung các thông tin trên.
Thông tin ghi trong file đính kèm của nhà thầu trùng khớp với thông tin trong E-HSDT của nhà thầu.
Nhà thầu cam kết đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật tại Chương V E-HSMT.
II. Về kết quả thực hiện hợp đồng:
Nhà thầu cam kết từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đến thời điểm đóng thầu không có số lần vi phạm từ 02 lần trở lên bị Chủ đầu tư hoặc Cơ quan nhà nước có thẩm quyền công khai hoặc bị xử lý theo Luật đấu thầu sau đây:
+ Vi phạm về tiến độ thực hiện hợp đồng;
+ Xảy ra các sự cố trong quá trình thực hiện hợp đồng liên quan đến chất lượng hàng hóa;
+ Vi phạm, bị chấm dứt hợp đồng do lỗi của nhà thầu.
III. Về cung cấp dịch vụ: 
1. Cam kết cung cấp dịch vụ đúng tiến độ cho gói thầu. 
2. Nhà thầu cam kết có đơn vị tự kiểm tra VSATTP, chất lượng suất ăn tại cơ sở (gọi tắt là đơn vị xét nghiệm) hoặc hợp đồng với đơn vị xét nghiệm có đủ năng lực kiểm tra VSATTP, chất lượng suất ăn để thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc khi bệnh viện có yêu cầu (nhà thầu cung cấp tài liệu chứng minh là bản gốc hoặc sao y công chứng).
3. Nhà thầu cam kết kiểm định chất lượng suất ăn cho từng nhóm bệnh lý định kỳ 03 tháng/lần tại Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 hoặc tương đương và chi phí kiểm định được chi trả bởi nhà thầu.
4. Bếp ăn có cam kết tiến hành đánh giá sự hài lòng của bệnh nhân và nhân viên về chất lượng/dịch vụ suất ăn cung cấp dưới sự giám sát của Khoa Dinh dưỡng bệnh viện (định kỳ 04 tháng/lần), từ đó có phương án khắc phục, cải tiến chất lượng chi tiết sau mỗi lần đánh giá.
5. Cam kết thời gian thực hiện gói thầu: 12 tháng (Thực hiện tất cả các ngày trong năm bao gồm ngày thứ 7, chủ nhật và ngày Lễ, Tết).
6. Cam kết đáp ứng các yêu cầu được quy định tại Khoản 2, 3 của Chương V E-HSMT.
7. Cam kết đáp ứng yêu cầu được quy định tại Mục 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 Khoản 3 của Chương V E-HSMT.
Trên đây là toàn bộ nội dung cam kết của Công ty chúng tôi với Chủ đầu tư và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật thực hiện nghiêm túc các cam kết trên. Trong trường hợp có sai sót, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm, xin ra khỏi gói thầu và chấp nhận bị xử lý như đã quy định trong E-HSMT và pháp luật về đấu thầu.
	 
	___, ngày __ tháng __ năm__
Người cam kết
ĐẠI DIỆN CÔNG TY
[Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu]




 

